
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I NĂM 2023 

MÔN CỜ TƯỚNG - BẢNG NỮ 

          

Ván 1  

          

Bàn STT Họ và tên Đơn vị Điểm 
Kết 

quả 
Điểm Họ và tên Đơn vị STT 

1 1 Chu Thị Xuân Mai Standard Chartered 0   0 Nguyễn Minh Loan Vpbank - Smbc 16 

2 17 
Nguyễn Thị Bích 

Tuyền 
Nh Chính Sách Xã Hội 0   0 Đào Thị Kim Tuyến Agribank 2 

3 3 Đinh Minh Hằng Vietcombank 0   0 Nguyễn Thị Bình Kienlongbank 18 

4 19 Nguyễn Thị Minh Thúy Vietcombank 0   0 Đinh Thúy Sinh Shb 4 

5 5 Đỗ Thị Minh Thu Tpbank 0   0 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Vib 20 

6 21 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
Co-Op Bank 0   0 Đỗ Thị Nga Hd Bank 6 

7 7 Đỗ Thị Vân Vpbank - Smbc 0   0 Nguyễn Thu Thảo Cbbank 22 

8 23 Phạm Thu Trang Học Viện Ngân Hàng 0   0 Doãn Thị Nhung Msb 8 

9 9 Dương Thị Nhung Tpbank 0   0 Phạm Tú Anh Agribank 24 

10 25 Phí Thị Thuỳ Linh Seabank 0   0 Dương Thị Thu Trang 
Ngân hàng Nhà nước 

VN 
10 

11 11 Lê Thị Quỳnh Nhung Học Viện Ngân Hàng 0   0 Trần Bích Ngọc Seabank 26 

12 27 Trần Thị Phương Hảo 
Ngân hàng Nhà nước 

VN 
0   0 Lê Thị Thanh Nhàn Bảo Hiểm Tiền Gửi 12 

13 13 Ngô Thị Thùy Lụa Co-Op Bank 0   0 Trần Thị Thùy Linh Vamc 28 

14 29 Trần Thủy Linh Nh Chính Sách Xã Hội 0   0 Nguyễn Diệu Linh 
Nh Công Thương Tq 

(Icbc) 
14 

15 15 
Nguyễn Đỗ Dung 

Nghiêm 
Kienlongbank 0   0 Vũ Thị Minh Hà Bảo Hiểm Tiền Gửi 30 

 31 Vũ Thúy Hoa 
Nh Công Thương Tq 

(Icbc) 
0     Miễn đấu     

  



ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ I NĂM 2023 

MÔN CỜ TƯỚNG - BẢNG NAM 

          

Ván 1  

          

Bà

n 

ST

T 
Họ và tên Đơn vị 

Điể

m 

Kết 

quả 

Điể

m 
Họ và tên Đơn vị 

ST

T 

1 1 Cù Xuân Trường Sacombank 0   0 Nguyễn Minh Tuấn Standard Chartered 41 

2 42 Nguyễn Nam Sơn Abbank 0   0 Đặng Đình Tân 
Đại Học Ngân Hàng Tp 

Hc 
2 

3 3 Đào Anh Tuấn Baovietbank 0   0 Nguyễn Quang Hiếu Bidv 43 

4 44 Nguyễn Thế Thanh 
Ngân Hàng Nhà Nước 

VN 
0   0 Đào Hồng Kiên Shb 4 

5 5 Đào Quang Long Vpbank - Smbc 0   0 Nguyễn Thọ Vui Viet Capital Bank 45 

6 46 
Nguyễn Tiến 

Cường 
Viet Capital Bank 0   0 Đào Thanh Tuyền Agribank 6 

7 7 Đinh Khắc Nam Lpbank 0   0 Nguyễn Tiến Thịnh Oceanbank 47 

8 48 
Nguyễn Trọng 

Toàn 
Nh Chính Sách Xã Hội 0   0 

Đinh Nguyễn Duy 

Hải 

Đại Học Ngân Hàng Tp 

Hc 
8 

9 9 Đinh Sỹ Tiệm Tpbank 0   0 Nguyễn Trung Hiếu Msb 49 

10 50 Nguyễn Trung Kiên 
Nh Công Thương Tq 

(Icbc) 
0   0 Đinh Vũ Phước Duy Public Bank 10 

11 11 Đỗ Đức Thắng Co-Op Bank 0   0 Nguyễn Tuấn Anh Msb 51 

12 52 Nguyễn Văn An Hiệp Hội Quỹ Tín Dụng 0   0 Đỗ Quốc Việt Agribank 12 

13 13 Giang Tiến Mạnh Napas 0   0 Nguyễn Văn Đảm Indovina 53 

14 54 
Nguyễn Văn 

Nghiệm 
Nh Chính Sách Xã Hội 0   0 Hà Tiến Quân Vamc 14 

15 15 Hồ Lỷ Phúc Bank Of China - Hcm 0   0 Nguyễn Việt Hưng Nonghyup - Hà Nội 55 

16 56 Nông Phi Hùng Hsbc 0   0 Hoàng Bảo Đăng Hiệp Hội Ngân Hàng 16 

17 17 Hoàng Nghĩa Đức Shb 0   0 Phạm Duy Hiển Oceanbank 57 

18 58 Phạm Thanh Nam Hd Bank 0   0 Hoàng Ngọc Anh Tú Học Viện Ngân Hàng 18 



19 19 Hoàng Ngọc Sơn Lpbank 0   0 Phạm Văn Cảnh 
Ngân Hàng Nhà Nước 

VN 
59 

20 60 Phan Hoàng Linh Saigonbank 0   0 Hoàng Văn Hòa Vietinbank 20 

21 21 Hoàng Văn Trọng Pvcombank 0   0 Phan Hùng Xuân Vib 61 

22 62 Phan Nhật Sơn Standard Chartered 0   0 Hoàng Việt Hà Ncb 22 

23 23 Hoàng Vũ Đạt Vpbank - Smbc 0   0 Phó Đức Bình Kienlongbank 63 

24 64 Phùng Thế Lâm Co-Op Bank 0   0 Hoàng Vũ Trường Mb Bank 24 

25 25 Lại Thế Soái Indovina 0   0 Tạ Đức Thiện Public Bank 65 

26 66 Trần Đức Quang Dongabank 0   0 Lê Kỳ Tân Học Viện Ngân Hàng 26 

27 27 Lê Quang Danh Techcombank 0   0 Trần Mạnh Cường Vietcombank 67 

28 68 Trần Mạnh Tùng Sacombank 0   0 Lê Thanh Trang Kienlongbank 28 

29 29 Lê Văn Bình Tpbank 0   0 Trần Ngọc Trung Napas 69 

30 70 Trần Phú Hưng Bảo Hiểm Tiền Gửi 0   0 Lương Đức Việt Vib 30 

31 31 Ngô Thế Quyền Seabank 0   0 Trần Quang Thỏa Hd Bank 71 

32 72 Trần Thái Phúc Vietbank 0   0 Ngô Văn Thế Vamc 32 

33 33 Nguyễn Công Anh Vietinbank 0   0 Trần Thanh Linh Pg Bank 73 

34 74 Trần Thanh Tú Seabank 0   0 Nguyễn Đại Thành Bacabank 34 

35 35 Nguyễn Đăng Ngọc Vietcombank 0   0 Trần Trọng Hoài Bảo Hiểm Tiền Gửi 75 

36 76 Võ Đức Hạnh Pvcombank 0   0 Nguyễn Đức Trọng Hiệp Hội Quỹ Tín Dụng 36 

37 37 Nguyễn Hoàng Quý 
Nh Công Thương Tq 

(Icbc) 
0   0 Vũ Đức Anh Abbank 77 

38 78 Vũ Kim Trung Bacabank 0   0 
Nguyễn Hồng 

Phương 
Nhà Máy In Tiền Qg 38 

39 39 Nguyễn Hồng Quân Nh Liên Doanh Việt Nga 0   0 Vũ Văn Khánh Scb 79 

40 80 Vũ Văn Tuyến Bidv 0   0 
Nguyễn Minh 

Phương 
Eximbank 40 

 


